
KACETAM PLUS

(T4 dược gồm: Lactose, Tinh bot mì, Sodium starch glycolat (DST), Povidon,
Magnesi stearat, Aerosll, Hydroxypropyl methylcellulose (HPMC), Polyethylen
glycol (PEG) 6000, Titan dioxyd, Talc, Mâu Erythrosin lake)

DẠNG TRÌNH BÀY: Hộp 10vÏx 10 viên nén dai bao phim
CHUY: -ĐỌC KỸ HUONG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHIDUNG.

- NẾU CẨN THÊM THÔNG TIN, XINHỎI Ý KIẾN BÁC SĨ.
DƯỢC LỰC HOC:
- Piracetam:
+Có tác dụng hưng trí cải thiện khả năng học tập và trí nhớ do tác động lên một số
chất dẫn truyền thần kinh như acetyicholin, noradrenalin,dopamin...
+Có tác dụng bảo vệ chống lại những rối loạn chuyển hóa đo thiếu máu cục bộ
nhờ làm tăng 0 kháng của não đối với tinh trạng thiếu oxy.
+Lam tăng sy huy động và sử đụng glucose mà không lệ thuộc vào sy cung cấp
‘oxy, tạo thuận lợi cho con đường pentose và duy trì tổng hợp năng lượng & não.
+Lam giảm khả năng kết tụ tiểu cầu và trong trường hợp hồng cầu bị cứng bất.
thường thì thuốc có thể làm cho hồng cầu phục hồi khả năng biển dang v khả
naing di qua các mao mạch. Thuốc có tác dụng chống gidt rungcơ.
- Cinarizin:
+Cinarizin là thuốc kháng histamin (H,). Phần lớn những thuốc kháng histamin H,
cũng có tác dụng chống tiết acetylcholin và an thần. Thuốc kháng histamincó thé

chặn các thụ thể ở cơ quan tận cùng của tién đình và úc chế sy hoat hóa quá trình
tiếthistamin về acetyicholn.
+Cinarizin còn là chất đối kháng calei. Thuốc Úc chế sy co tế bào cơ trơn mach
máu bằng ách chẹn các kénh caloi.
DƯỢC ĐỘNG HOC:

+Piracetam được hấp thu nhanh và héu như hoàn toàn & ống tiêu hóa, néngđộ
dinh trong huyết thanh đạt được khoảng 30 phút sau khi uống, nống 89 đỉnh trong
dich não tuỷ sau khi uống thuốc là 2~ 8 giờ.
+ Thể tích phản bố khoảng 0,60/4g.
+Piracetam ngấm vào tất cả các mô và có thể qua hàng rào máu não, nhauthai và.
các màng dùng trong thẩm tich thận. Thuốc có néng độ cao 3 vỏ não, thuỹ trdn,
thuy đỉnh và thuỷ chẩm, tiểu não và các nhân vùng đáy.
+Nữa đời thải rử tronghuyết tương là 4 ~5 giờ, rong dich não tuỷ 14 6~ 8 giờ.
:+Đào thải: Piracetam không gắn vào protein huyết tương và được đào thải qua
thận dưới đạng nguyên ven, hơn 95% theo nước tiểu.
- Cinarizin:
:+ Sau khi uống, Cinarizin đạt được nống độ đỉnh huyết tương tử 2 đến 4 giờ. Sau 72
90, thuốc vẫn còn thải trữ ra nước tiểu. Nữa đời huyết tương của thuốc  nguditinh
nguyén trẻ tuổi khoảng 3 giờ.
CHỈĐỊNH:
- Suy mạch máu não mãn tính và tiếm ẩn do xơ vữa động mạch và tăng huyết áp
lộng mạch, tìnhtrạng sau đột quy não.
- Suy não sau chấn thương (giai đoạn sau chấn động não hoặc tổn thương nao|
nhẹ)
- Bệnh Iy não (tổn thương não) có nguồn gốc khác nhau.
- Bệnh lý mé đạo và hội chủng Ménidre (Tổn thương hệ tién dinh) - chóng mặt, Ù
tai, buồn nôn, nôn, rung gidt nhãn cầu (chuyển động mắt không tự )
LIỀU LƯỢNG VA CÁCH DÙNG:
~Theachidinh của thầy thuốc.
“Liều thông thường cho người lỏn: 1 —2 viên/ần x 3lán/ngày.
-Liều cho trẻ em 5 - 12tuổi: % liều người lớn.
CHỔNGCHỈ ĐỊNH:
-Mẫn cảm với Piracetam hoặc Cinarizin hoặc với bất kỳ thanh phần nào của thuốc.
Người bệnh suy gan, suy thận nặng (hệ số thanh thải creatinin < 20 mUphdt).

s | hiện những triệu chứng ngoại tháp, đôi khi kết hợp với cAm giác trầm cảm trong|

THẬN TRỌNG:
- Cấn theo dõi chức năng thận ở người suy thận và người bệnh cao tuổi..
-Điều chinh liều với bệnh nhân có hệ số thanh thải creatinin < 60 ml/phút.
+H@ số thanh thải creatinin là 60 — 40 ml/phút; chỉ nên dùng % liểu bình thường
+He số thanh thải crealinin |4 40~ 20 miphút: đùng % liểu bình thường..
- Cũng như với những thuốc kháng histamin khác, Cinarizin có thể gây đau vùng
thượngvị. Uống thuốc sau bữa ân có thể làm giảm kich Ung đạ dy.
- Phải tránh dùng Cinarizin đài ngày ở người cao tuổi, vì có thể gây tăng hoặc xuất

điềutịkéo dài.
TƯƠNGTÁC THUGC:
-Vẫn có thể tiếp tục phương pháp điếu trị kinh điển nghiện rượu (các vitamin và

thuốc an thấn) trong trường hợp người bệnh thiếu vitamin hoặc kích động mạnh.
-Đã có một trường hợp có tương tác giữa Piracetam và tính chất tuyển giáp khi
dùng đồng thời:ú lẫn, bị kích thích và rối loạn giấc ngd.
-0 một số người bệnh, thời gian prothrombin đã được ổn định bằng wartarin lại
tăng lên khi ding Piracetam.
-Rượu, thuốc ức chế hệ thần kinh trung ương, thuốc chéng trầm cảm ba vòng:
dùng đồng thời với Cinarizin có thể tang téc dụng gây bubn ngủ của các thuốc này
hoặc của Cinarizin.
'SỬ DỤNG CHO PHỤ NỮ CÓ THAI VA CHOCON BÚ:
~ Phụ nữ mang tha!: Piracetam có thể qua nhau thai. Không nén ding thuốc nay |
chongườimang thai
- Phụ nữ cho con bú: Không nên đùng thuốc này cho người cho con bÚ.

TÁC ĐỘNG CỦA THUỐC KHI LAIXE VA VAN HÀNH MÁY MOC:
“KACETAM PLUS có thể gây ngủ gà, đặc biệt lúc khởi đầu điều trị. Phải tránh

'những công việc cần sy tình táo: không nên sử dụng cho người lái xe và vận hành |

máy móc.
TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN:

- Thường gập, ADF > 1/100:
+ Toàn thân: Mệtmỗi.
+Tiêu hoá: Buồn nôn, nôn, la chảy, đau bụng, trướng bụng.
:+ Thần kinh: Bồn chốn, dễ bị kch động, nhức đầu, mất ngủ, ngủ gà..
- hoap, 171000 < ADA < 1/100:
'+Toàn thân: Chóng mat.

- Thường gập, ADR > 1/100:
1+ Thần kinh trung ương: Ngủ gà.
+Tiêu hoá: Rối loạn tiêu hóa.
- Ígặp, 1/1000 < ADR < 1/100:
+ Thén kinh trung uong: Nhức đầu.
+ Tiêu hoá: Khô miệng,tang can.
:+ Khác: Ramé hi, phan ứng dj Ung.
- Hiếm gập, ADR < 1/1000:
+ Thấn kinh trung ương: Triệu chứng ngoại tháp & người cao tuổi hoặc khi điu trị
đài ngày.
+ Tìm mach: Giảm huyếtáp (liểu cao)
“Hướngdẫn cách xử trí ADR:
- Có thể giảm nhẹ các tác dụng phụ của thuốc bằng cách giảm liều.
- Có thể phòng tình trang ngủ gà và rối loạn tiêu hóa, thường có tính chất tạm thời,
bằng tăng dần liều tới mức tối ưu. Phải ngùng thuốc khi bệnh nặng hơn hoặc xuất
hiện những triệu chứng ngoại tháp khi điều trị dài ngày cho người cao tuổi..
Lưuÿ: Thông báo cho bác sỹ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sỬ|
dụng thuốc.
QUA LIỀU VA XỬ TRÍ:
- Triệu chứng: buồn ngủ, run rẫy, giảm trương lực co.
¬ Chữa trị: chưa có thuốc giải độc đặc hiệu. Nên sục rửa da dày, dùng than hoạt
tính, điểutrị triệu chứng hỗ trợ.
BAOQUAN -HẠN DÙNG:
Bảo quản : Dưới 30°C. Nơi khô ráo, tránh ánh sáng.

ĐỂ THUỐC XATAM TAY TRẺ EM.
Hạn dùng : 36 tháng kể từ ngày sản xuất.
TIÊU CHUẨN : TCCS.

—“Người mắc bệnh Huntington.
-Loạn chuyển hóa Porphyrin. 

Sản xuất tại: 
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